                       DANH SÁCH TRẺ NĂM HỌC 2015-2016 LỚP LỚN TT

	STT
	HỌ VÀ TÊN  TRẺ
	NGÀY THÁNG         NĂM SINH 
	TÊN CHA      (MẸ) 
	NƠI Ở 

	1
	Hồ Việt Tri
	30- 03- 2010
	Hồ Thị Dỏ 
	Thôn Thúc 

	2
	Hồ An Hiếu 
	19- 10 -2010
	Hồ Văn Thinh 
	Thôn Thúc 

	3
	Hồ Thị Bảo Ngọc 
	03- 05 -2010
	Hồ Văn Dinh
	Bản 3

	4
	Hồ Thị Thanh Trúc 
	22-  12- 2010
	Hồ Văn Thin 
	Thôn Thúc

	5
	Hồ Thị Trúc 
	26- 06- 2010
	Hồ Văn Cát 
	Xóm Mới 2

	6
	Trần Thị Như Ý 
	24- 05- 2010
	Trần Xuân Nghĩa 
	Xóm Mới 1

	7
	Hồ Thị Loan 
	19- 09- 2010
	Hồ Văn Kính 
	Thôn Thúc 

	8
	Hồ Nhất Trung 
	03- 10- 2010
	Hồ Văn Đàn 
	Thôn Thúc 

	9
	Hồ Văn Duy
	22- 08 – 2010
	Hồ Văn Thái 
	Xóm mới 1

	10
	Hồ Văn Nghiêm 
	13- 01- 2010
	Hồ Văn Vinh
	Thôn Thúc 

	11
	Hồ Thị Hương Mơ 
	05- 12- 2010
	Hồ Văn Nghị 
	Bản 3 

	12
	Hồ Thị Phương Uyên 
	17- 10 – 2010
	Hồ văn Nghề 
	Thôn Thúc 

	13
	Hồ Văn Hoạch 
	07- 01- 2010 
	Hồ Văn Huân 
	Xóm Mới 1 

	14
	Hồ Thị Lan 
	01 – 01 - 2010
	Hồ Văn Quyết 
	Xóm mới 1

	15
	Hồ Văn Kiệt
	2010
	Hồ Thị Đào
	Xóm Mới 1

	16
	Hồ Vũ Khang
	2010
	Hồ Thị Hiền
	Xóm Mới 1

	17
	Hồ Thị Nhung
	2010
	Hồ Thị Vân
	Xóm Mới 1 


                                                                                Vĩnh Ô , ngày 20 tháng 01 năm 2016

Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                                                  Lê Thị Oanh

DANH SÁCH TRẺ LỚP NHỠ 2015- 2016

	STT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	NGÀY SINH
	TÊN CHA (MẸ)
	NƠI Ở

	1
	Hồ Bảo trung 
	15- 06 – 2011
	Hồ Văn Sang 
	Thôn Thúc

	2
	Hồ Tuấn Đại 
	28- 10-  2011
	Hồ Văn Tình 
	Thôn Thúc 

	3
	Hồ Phước Hậu 
	18- 01- 2012
	Hồ Văn Nam 
	Xóm Mói 1 

	4
	Hồ Bảo Châu 
	08- 04- 2012
	Hồ Văn Núi
	Thôn Thúc 

	5
	Hồ Gia Hưng 
	12- 05 – 2011
	Hồ Văn Sinh 
	Thôn Thúc 

	6
	Hồ Thị Thủy Tiên 
	15- 01- 2012
	Hồ Thị Khuyên 
	Xóm Mới 1 

	7
	Hồ Thị Trinh
	16- 08 -2011
	Hồ Văn Phòng 
	Thôn Thúc 

	8
	Phạm Huy Võ 
	15- 05- 2011
	Hồ Thị Sa 
	Xóm Mới 1

	9
	Hồ Thị Hải Âu 
	22- 09- 2011
	Hồ Văn Sanh 
	xóm Mới 1

	10
	Hồ Thị Phương Nga 
	22- 01- 2011
	Hồ Thị Đào 
	Bản 3

	11
	Hồ Thị Tra My 
	02- 11- 2012 
	Hồ Văn Dương 
	Thôn Thúc 

	12
	Hồ Thị Luyến 
	2012
	Hồ Văn Mương 
	Xóm Mới 2 

	13
	Hồ Thị Trăng 
	2012
	Hồ Văn Phong
	Thôn Thúc 

	14
	Hồ Văn Ngãi 
	2012
	Hồ Văn Vinh 
	Thôn Thúc 

	15
	Hồ Tuấn Khang 
	26- 08 -2011
	Hồ Văn Khanh 
	Xóm Mới 1

	16
	Phan Minh Nhất Hoàng
	
	Phan Minh Hieu
	Xom Mới 1

	17
	Hồ Thị Din Din 
	
	Hồ Văn Thế 
	Xóm Mới 1 


                                                                                Vĩnh Ô , ngày 20 tháng 01 năm 2016

Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                                                  Lê Thị Lệ
DANH SÁCH TRẺ NHÀ TRẺ NĂM 2015- 2016

	STT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ 
	NĂM SINH 
	TÊN CHA( MẸ )
	NƠI  Ở 

	1
	Hồ Quang Tùng 
	01- 01 – 2013 
	Hồ Văn Ninh 
	Thôn Thúc 

	2
	Hồ Văn Phụng 
	 11- 01-  2013             
	Hồ Văn Song 
	Xóm Mới 1 

	3
	Hồ Thị Khoa 
	 30- 04- 2013       
	Hồ Thị Kim 
	Xóm Mới 2 

	4
	Hồ Trung Dũng 
	  24- 01 -2013              
	Hồ Văn Thể 
	Thôn Thúc

	5
	Hồ Thị Sim 
	01 -11 -2013
	Hồ Văn Xanh 
	Xóm Mới 2

	6
	Hồ Thị  Vy  Hoa 
	15- 03 -1014 
	Hồ Văn Cường 
	Thôn Thúc 

	7
	Hồ Thị Linh Đan
	01 – 04 -2014 
	Hồ Thị Đương
	Xóm Mới 1

	8
	Hồ Quang Sơn 
	24- 01 - 2014
	Hồ Thị Hạnh 
	Xóm Mới 1

	9
	Hồ Minh Kỳ 
	22 – 12 -2013 
	Hồ Văn Dương 
	Thôn Thúc 

	10
	Hồ Quang Giao
	09- 07 – 2013 
	Hồ Văn Thọ 
	Xóm Mới 1

	11
	Hồ Văn Thoan 
	12 – 06 2013 
	Hồ Văn Tiên 
	Xóm Mới 1

	12
	Hồ Thị Hải Yến 
	30 – 04 2013 
	Hồ  Văn Sanh 
	Xóm Mới 1

	13
	Hồ Văn Đa 
	08 – 03 -2014 
	Hồ Văn Túi 
	Thôn Thúc 

	14
	Hồ Thị Thảo 
	2012
	Hồ Thị Chuyên
	Thôn Lền

	15
	Trần Thị Nhân Tâm 
	2014
	Trần Xuân Nhân
	Xóm Mới 1


                                                                                Vĩnh Ô , ngày 20 tháng 01 năm 2016

Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                                                   Hồ Thị Nhềng
DANH SÁCH TRẺ BẢN 3 NĂM 2015- 2016

	STT
	    HỌ VÀ TÊN TRẺ 
	  NĂM SINH 
	   HỌ TÊN CHA(MẸ )
	  ĐỊA CHỈ 

	1
	Hồ Văn Kỳ 
	27- 03- 2010
	Hồ Văn Thới 
	Bản 3 

	2
	Hồ Văn Ty 
	10- 09 – 2010
	Hồ Thị Thảo 
	Bản 3

	3
	Hồ Thị Hồng Nhung 
	21- 11- 2010 
	Hồ Văn Trí 
	Bản 3 

	4
	Hồ Thị Thuyền 
	16- 11- 2010
	Hồ Văn Vinh 
	Bản 3 

	5
	Hồ Văn Vong 
	18- 09- 2011
	Hồ Thị Sạch 
	Bản 3 

	6
	Hồ Trần Nhã 
	17- 10 – 2011
	Hồ Thị Văng
	Bản 3 

	7
	Hồ Đông Chun 
	10- 02- 2011
	Hồ Thị Cân 
	Bản 3 

	8
	Hồ Song Vũ 
	14- 07 – 2012
	Hồ Văn Việt 
	Bản 3 

	9
	Hồ Thị Bảo Trang 
	  07- 06 -2012
	Hồ Văn Trình 
	Bản 3 

	10
	Hồ THị Kim Chi 
	 27- 06 - 2010
	Hồ Văn Sợi 
	Bản 3 

	11
	Hồ Thị Kim Chi 
	    24- 06 -2012              
	Hồ Văn Huynh 
	Bản 3 

	12
	Hồ Văn Đi 
	25 - 05- 2011
	Hồ Văn Thới 
	Bản 3 

	13
	Hồ Văn Khuy 
	08- 03 - 2013
	Hồ văn Cường 
	Bản 3 

	14
	Hồ Minh Hy 
	31 -03- 2013
	Hồ Văn Xúc 
	Bản 3

	15
	Hồ Thị Triệu Vy 
	31- 03- 2013
	Hồ Văn Vương 
	Bản 3 

	16
	Hồ Văn Hầu 
	14- 12- 2012
	Hồ Thị Ang
	Bản 3 

	17
	Hồ Khắc Khiêm 
	22- 05 -2012
	Hồ Văn Long 
	Bản 8 

	18
	Hồ Quang Hào 
	09 – 11- 2012 
	Hồ văn Núi 
	Bản 3 

	19
	Hồ Thị Tuyết 
	06 -04 -2012
	Hồ Văn Tăng
	Bản 3 

	20
	Hồ văn Thích 
	16 – 11 -2012
	Hồ Văn Vinh
	Bản 3 

	21
	Hồ Văn Tùng
	02- 02- 2013
	Hồ Văn lai
	Bản 3

	22
	Hồ Bảo Huy 
	21- 01- 2012
	Hồ Văn Huyền 
	Bản 3 


                                                                                Vĩnh Ô , ngày 20 tháng 01 năm 2016

Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                                                       Hồ Thị Hợi
                            DANH SÁCH TRẺ BẢN 4 NĂM 2015- 2016 

	STT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ 
	  NĂM SINH
	     HỌ TÊN        CHA   (MẸ )
	ĐỊA CHỈ 

	1
	Hồ Thị Ánh Quy 
	24- 11- 2010
	Hồ Thị Thơi
	Bản 4

	2
	Hồ Văn Tú 
	07- 07 – 2010
	Hồ Văn Lương 
	Bản 4 

	3
	Hồ Thị Trang 
	15- 02 -2010
	
	Bản 4 

	4
	Hồ Quang Huy 
	05- 07- 2012
	
	Bản 4

	5
	Hồ Văn Thuyết 
	07- -07 -2012
	
	Bản 4 

	6
	Hồ Thị Uyên 
	28- 08- 2012
	
	Bản 4 

	7
	Hồ Thị Trăm 
	15- 02- 2010
	
	Bản 4

	8
	Hồ Thị Minh Hằng 
	21- 06-  2012
	Hồ Văn Ninh 
	Bản 4 

	9
	Hồ Văn Thiên
	11- 02 2014
	
	Bản 4 

	10
	Hồ Thị Mai 
	2014
	
	Bản 4 

	11
	Hồ Văn Khiêm 
	22- 12 -2013
	
	Bản 4

	12
	Hồ Văn An 
	2013
	
	Bản 4 

	13
	Hồ Viết Doãn 
	14- 04 -2013
	
	Bản 4 

	14
	Hồ Văn nhân 
	22- 03 2013
	
	Bản 4

	15
	Hồ Thị tra 
	29- 12- 2013
	
	Bản 4 

	16
	Hồ Quang Duy
	05- 07- 2012
	
	Bản 4 

	17
	Hồ Văn Anh
	25- 02- 2012
	
	Bản 4

	18
	Hồ Sỹ Luân 
	25- 07- 2012
	
	Bản 4 


                                                                                  Vĩnh Ô , ngày 20 tháng 01 năm 2016
Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                                                     Hồ Thị Liên
DANH SÁCH TRẺ BẢN 1 NĂM HỌC 2015- 2016
	STT
	HỌ TÊN TRẺ
	NĂM SINH
	  HỌ TÊN           CHA (MẸ ) 
	ĐỊA CHỈ 

	1
	Hồ Văn Tùng 
	01- 01- 2012
	Hồ Văn Thí 
	Bản 1

	2
	Hồ Thị Chuyên 
	13- 06 – 2012
	Hồ Văn Nguyên 
	Bản 1

	3
	Hồ Thị Như Quynh
	28- 02 2011
	Hồ Văn Mong 
	Bản 1

	4
	Hồ Thị Đa 
	08- 05- 2013
	Hồ Văn Xan 
	Bản 1

	5
	Hồ Văn Mười 
	01- 01- 2012
	Hồ Văn Đam 
	Bản 1

	6
	Hồ Văn Hùng
	12- 08 - 2012
	Hồ Thị Hợi
	Bản 1

	7
	Hồ Thị Hồng Nhung 
	21- 10 - 2013
	Hồ Văn Trường 
	Bản 1

	8
	Hồ Thị Thu Huyền 
	30- 09 - 2014 
	Hồ văn Sửu
	Bản 1

	9
	Hồ Quốc Chung 
	2012
	Hồ Văn Doi 
	Bản 3 


                                                                                Vĩnh Ô , ngày 20 tháng 01 năm 2016

Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                                                  Đinh Thị Huyền
DANH SÁCH TRẺ BẢN 8 NĂM HỌC 2015 – 2016
	STT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ 
	NĂM SINH 
	TÊN CHA (MẸ)
	ĐỊA CHỈ 

	1
	Hồ Văn Na 
	16- 08- 2010
	
	Bản Mít

	2
	Hồ Văn Đức 
	08- 07- 2010
	
	Bản Mít

	3
	Hồ Văn Hảo 
	2010 
	
	Bản Mít

	4
	Hồ Thị Loan 
	25- 05- 2011
	
	Bản Mít

	5
	Hồ Văn Thon 
	15- 05 -2011
	
	Bản Mít

	6
	Hồ Văn Dinh 
	22- 05 – 2011
	
	Bản Mít

	7
	Hồ Văn Nhân
	12- 08 - 2011
	
	Bản Mít

	8
	Hồ Thị Luyên 
	2011
	
	Bản Mít

	9
	Hồ Văn Tuyên 
	28- 06- 2012
	
	Bản Mít

	10
	Hồ Thị Nhiên 
	2012
	
	Bản Mít

	11
	Hồ Thị Ngọc 
	2012
	
	Bản Mít

	12
	Hồ Văn Hữu 
	02- 01- 2013
	
	Bản Mít

	13
	Hồ Thị Thời 
	2013
	
	Bản Mít

	14
	Hồ Thị Như 
	02- 10- 2013 
	
	Bản Mít

	15
	Hồ Long Hùng 
	01- 09- 2013
	
	Bản Mít

	16
	Hồ Duy Đại 
	2013
	
	Bản Mít

	17
	Hồ Thị Trâm
	2013
	
	Bản Mít


                                                                           Vĩnh Ô , ngày 20 tháng 01 năm 2016
                                                                     Giáo viên chủ nhiệm
                                                                               Hồ Thị Chàm

(Tổng số học sinh toàn trường: 115 trẻ)

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                              
                                                                                             NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN                                              
